
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÙ ĐỐP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /KH-UBND Bù Đốp, ngày      tháng      năm 2024 

  

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND tỉnh 

Bình Phước về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 

2024; 

UBND huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa 

bàn huyện năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả các loại dịch bệnh gia súc, 

gia cầm và động vật thủy sản, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm các loại dịch bệnh, 

đảm bảo cho ngành chăn nuôi, thủy sản phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe người 

dân và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Nâng cao nhận thức của người dân, người chăn nuôi về tác hại của dịch bệnh 

trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm của người nuôi, các cấp chính 

quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh gia 

súc, gia cầm và động vật thủy sản.  

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật, 

thủy sản cụ thể để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và theo 

quy định pháp luật. 

- Thực hiện triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật 

kịp thời, phù hợp và hiệu quả; sử dụng các biện pháp phòng là chính; khi có dịch 

xẩy ra phải dập tắt kịp thời, hạn chế lây lan, thiệt hại cho người chăn nuôi. 

- Bố trí đủ kinh phí thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch động vật trên 

địa bàn huyện theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho 

công tác phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 
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1.1 Nội dung chủ yếu phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra, giám sát việc triển khai 

thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Thực hiện các biện pháp phòng bệnh, chẩn đoán, chữa bệnh; giám sát, dự 

báo, cảnh báo dịch bệnh; điều tra dịch bệnh; phân tích nguy cơ; khống chế dịch 

bệnh động vật. 

- Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên địa bàn 

huyện. 

- Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật năm 2024.  

- Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch khống chế, thanh toán một số 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật: Bệnh Lở mồm long móng (LMLM), 

bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò (VDNC); bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò; bệnh 

Dịch tả lợn cổ điển (DTLCĐ); bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP); bệnh Tai 

xanh; bệnh Niu-cát-xơn…; bệnh truyền lây giữa động vật và người như: bệnh Dại 

động vật, bệnh Cúm gia cầm, … 

- Thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về dịch bệnh động vật, chính sách hỗ 

trợ trong phòng, chống dịch bệnh động vật. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

1.2 Các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

1.2.1 Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 

việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền 

địa phương trong việc kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh 

động vật, tạo sự chủ động và nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật. 

- Giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch. 

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh 

về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

- Khi có dịch bệnh động vật nguy hiểm thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp từ cấp huyện đến cấp xã theo quy định, 

đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành linh hoạt, hiệu quả khi xảy ra dịch bệnh trên 
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địa bàn, phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh các cấp; tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các biện 

pháp chống dịch kịp thời, phù hợp và hiệu quả để dập tắt, hạn chế lây lan, thiệt hại 

cho người chăn nuôi. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong việc thực hiện kế 

hoạch phòng, chống bệnh động vật. 

1.2.2. Công tác quản lý chăn nuôi 

- Tổ chức triển khai các quy định về quản lý chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi số 

32/2018/QH14 ngày 19/11/2018, Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 

của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi, các văn bản chỉ đạo của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh. 

- Tập trung thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 

17/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045; Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 

14/9/2022 của UBND tỉnh về việc quy định mặt độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước đến năm 2030; Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X về việc quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn 

tỉnh Bình Phước và các văn bản về quản lý chăn nuôi liên quan khác. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an 

toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt và đặc biệt chú trọng đến nguồn gốc con 

giống, thức ăn phải rõ ràng, đạt tiêu chuẩn; thực hiện cách ly, vệ sinh, khử trùng 

môi trường chăn nuôi; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, dụng cụ chăn nuôi phù hợp 

với vật nuôi... hạn chế tối đa việc sử dụng thức ăn thừa từ các quán ăn.  

1.2.3. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh 

a) Đối với các trang trại chăn nuôi tập trung 

- Định kỳ tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi của trang trại đối 

với các bệnh bắt buộc phải tiêm phòng theo quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/5/2021của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT) 

và các thông tư sửa đổi, bổ sung hiện hành liên quan. 

- Thời gian tiêm phòng thực hiện theo tuổi động vật nuôi của trang trại và 

hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

- Kinh phí tiêm phòng: Chủ cơ sở chăn nuôi tự tổ chức tiêm phòng và chịu 

mọi chi phí thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả tiêm cho cơ quan quản 

lý thú y cấp huyện, cấp tỉnh. 
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b) Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ 

- Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng miễn phí vắc xin Cúm gia cầm cho các hộ 

chăn nuôi nhỏ lẻ.  

- Đối với đàn gia súc 

+ Bệnh LMLM: Tiêm miễn phí vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, lợn nái, lợn 

đực giống của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện (theo Quyết định số 

1259/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình 

Quốc gia phòng, chống bệnh LMLM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh).   

+ Bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò: Tiêm miễn phí vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò 

của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại các xã biên giới và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số 

trên địa bàn huyện (theo Công văn số 620/UBND-KT ngày 15/3/2011 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận chủ trương tiêm phòng miễn phí cho gia súc của hộ đồng 

bào dân tộc và hộ chăn nuôi thuộc xã biên giới). 

+ Bệnh VDNC trên trâu, bò: Tiêm miễn phí vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò 

của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch số 03/KH-UBND 

ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục 

trên trâu, bò giai đoạn 2022-2030). 

+ Bệnh Dại động vật: Tiêm phòng miễn phí cho đàn chó, mèo của các hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện (theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 

24/5/2022 của UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030 

trên địa bàn tỉnh). 

- Tiêm phòng các loại dịch bệnh nguy hiểm khác trên gia súc, gia cầm theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ vào chủng vi rút lưu hành tại thực địa để 

xác định chủng loại vắc xin sử dụng phòng, chống bệnh cho phù hợp. Liều lượng, 

đường tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc xin. 

- Thời gian tiêm phòng: Thực hiện tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm 02 

đợt/năm (đợt 1 vào khoảng tháng 4 - 7 và đợt 2 vào tháng 9 - 11). Các tháng còn lại 

tổ chức tiêm phòng bổ sung vật nuôi mới, vật nuôi đã tiêm phòng nhưng đã hết thời 

gian miễn dịch bảo hộ. 

- Số lượng các loại vắc xin tiêm phòng phải đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn 

gia súc, gia cầm.  

- Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không thuộc diện được tiêm phòng động vật miễn 

phí như trên: Phải tự tổ chức tiêm phòng và chịu mọi chi phí thực hiện. Thời gian 

tiêm phòng thực hiện theo tuổi động vật nuôi và hướng dẫn của nhà sản xuất vắc 

xin. 

- Khuyến khích các trang trại chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi tự tổ chức 

tiêm phòng các bệnh khác như các bệnh Dại cho chó, mèo, Tụ huyết trùng lợn, 
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bệnh lợn tai xanh, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi … 

1.2.4. Giám sát dịch bệnh 

a) Giám sát lâm sàng 

- Xây dựng và tăng cường hoạt động hệ thống giám sát dịch bệnh gia súc, gia 

cầm đến tận thôn, ấp, khu phố. Lực lượng thực hiện giám sát bao gồm hệ thống 

quản lý thú y, chính quyền địa phương, người hành nghề dịch vụ thú y và chủ các 

trang trại, hộ chăn nuôi. 

- Giám sát lâm sàng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt đối 

với đàn gia súc, gia cầm mới nuôi; đàn gia súc, gia cầm trong vùng có ổ dịch cũ; 

địa bàn có nguy cơ cao do Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác định. 

- Khi có thông tin về dịch bệnh nguy hiểm, nhanh chóng xác minh, chẩn đoán, 

kịp thời triển khai khẩn cấp các biện pháp chống dịch bệnh động vật, kiên quyết 

không để dịch lây lan rộng. 

b) Giám sát lưu hành mầm bệnh 

- Xây dựng kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật trong quá trình nuôi, vận 

chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn huyện nhằm 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh động vật theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và Phụ lục V ban hành 

kèm theo Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (viết 

tắt là Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT). 

- Phối hợp tổ chức lấy mẫu giám sát vi rút gây bệnh nguy hiểm lưu hành như 

các bệnh LMLM, VDNC, DTLCĐ, DTLCP, Tai xanh, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn, 

Dại động vật và các dịch bệnh nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm nhằm phát 

hiện, cảnh báo sớm, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế phát sinh 

và lây lan dịch bệnh. 

c) Giám sát sau tiêm phòng 

- Phối hợp giám sát sau tiêm phòng để đánh giá kết quả tiêm phòng và khả 

năng đáp ứng miễn dịch của đàn gia súc, gia cầm sau khi được tiêm vắc xin. 

- Phối hợp thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng tại các cơ sở chăn nuôi 

tập trung nhằm quản lý, giám sát việc thực hiện công tác tiêm phòng tại cơ sở theo 

quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT. 

- Việc tổ chức lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng thực hiện theo Phụ lục 02 ban 

hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT. 

1.2.5. Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi 
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a) Đối với chăn nuôi quy mô trang trại  

- Thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại theo quy định tại 

Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT. 

- Kinh phí thực hiện: Chủ cơ sở chăn nuôi tập trung tự tổ chức và bố trí kinh 

phí thực hiện.  

b) Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ  

- Tổ chức thực hiện định kỳ 02 đợt/năm tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi 

trường chăn nuôi trên địa bàn huyện theo chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

UBND tỉnh. 

- Tiêu độc khử trùng đột xuất: Khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh, nhanh 

chóng tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ổ dịch và xung quanh ổ dịch theo quy 

định. 

- Việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo các nội 

dung tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT- BNNPTNT. 

- Kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước chi trả.  

1.2.6. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 

- Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh động vật theo chỉ đạo tại Kết luận số 368-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước về phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh 

động vật trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 

1633/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt 

Đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 12/07/2023 của 

UBND tỉnh về việc triển khai xây dựng vùng chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh 

động vật thực hiện Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND 

tỉnh. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về quản lý cơ sở an toàn dịch bệnh 

động vật theo quy định tại Luật Thú y, Luật Chăn nuôi, Thông tư số 24/2022/TT-

BNNPTNT và các văn bản quy định hiện hành. 

- Xây dựng các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung an toàn dịch bệnh 

động vật đối với các dịch bệnh nguy hiểm như: LMLM, DTLCĐ, DTLCP, CGC, 

Niu-cát-xơn và các dịch bệnh nguy hiểm khác theo quy định. 

1.2.7. Công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh 

Thú y 

- Công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất tỉnh do Chi cục Chăn 

nuôi và thú y thực hiện. 
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- Thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn 

huyện theo các quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm 

soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y và Công văn số 1715/UBND-KT ngày 

26/05/2023 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 14/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, kiểm 

soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vệ sinh thú y các điểm giết mổ, cơ sở giết 

mổ gia súc tập trung. 

- Phối hợp thực hiện kiểm tra, đánh giá các cơ sở giết mổ, kinh doanh động 

vật và sản phẩm động vật trên địa bàn huyện đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi 

trường và an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông , Lâm, Thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vị quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các quy định pháp 

luật liên quan. 

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ con giống vật 

nuôi cho người dân trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... phải 

thực hiện đúng các quy định về kiểm dịch vận chuyển, quy định về quản lý con 

giống và có sự tham gia của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

- Củng cố, tăng cường hoạt động Đội kiểm tra liên ngành, gồm các lực lượng: 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Thú y, Công an, Quản lý thị trường, chính quyền địa 

phương, lực lượng Biên phòng (nếu có) ...; thực hiện kiểm tra về vệ sinh thú y, vệ 

sinh môi trường, an toàn thực phẩm và quy định phòng, chống dịch bệnh động vật 

trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên 

địa bàn quản lý. Đặc biệt tại khu vực biên giới, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ việc buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua biên giới. Xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. 

1.2.8. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y 

- Thực hiện triển khai, tuyên truyền và yêu cầu các cửa hàng kinh doanh thuốc 

thú y, các tổ chức và cá nhân hành nghề thú y trên địa bàn huyện thực hiện theo 

Luật Thú y 2015, Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Thú y; Thông tư số 13/2016/TT-

BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý 

thuốc thú y (Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT); Thông tư số 18/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT; Thông tư số 

12/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

về quản lý thuốc Thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư số 

13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sửa đổi, 
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bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y và các văn bản hiện 

hành liên quan của Trung ương, UBND tỉnh. 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc thú y phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy 

định về điều kiện kinh doanh thuốc thú y. Lưu trữ đầy đủ các thông tin về các loại 

thuốc kinh doanh đặc biệt là vắc xin và các thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền 

chất ít nhất 2 năm. 

- Các tổ chức, cá nhân hành nghề thú y (buôn bán thuốc thú y, tiêm phòng, 

chữa bệnh, phẫu thuật động vật…) phải có chứng chỉ hành nghề thú y, thực hiện 

các quy định của pháp luật về Thú y và pháp luật có liên quan trong hành nghề. 

Được Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích khi tham gia hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh động vật tại địa phương. Cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh động vật 

và tuân thủ, tham gia công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu của cơ quan có 

thẩm quyền. 

1.2.9. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Thực hiện khai báo và báo cáo dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 19 

Luật Thú y năm 2015, Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và các văn bản hiện 

hành liên quan khác. 

- Khi có thông tin về dịch bệnh, cơ quan có chức năng quản lý chuyên ngành 

thú y huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xác minh và nếu nghi 

ngờ là dịch bệnh nguy hiểm như LMLM, VDNC, Lợn tai xanh, DTLCĐ, DTLCP, 

Dại động vật, Cúm gia cầm, Niu-cát-xơn và các dịch bệnh nguy hiểm khác thì báo 

cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh để phối hợp tổ chức kiểm tra, chẩn đoán, lấy 

mẫu xét nghiệm xác định bệnh. Đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 

và chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp khống chế dịch bệnh 

nhằm kịp thời bao vây, khống chế, dập tắt ổ dịch ngay trong diện hẹp theo quy 

định. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra, thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch động vật 

cấp huyện, xã theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 

của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; chủ động lập phương án phòng, 

chống dịch trên địa bàn để thực hiện. 

- Thực hiện công bố dịch, công bố hết dịch và triển khai các nội dung, giải 

pháp chống dịch theo quy định Luật Thú y, các văn bản của Trung ương và UBND 

tỉnh; hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành Thú y. 

2. Phòng, chống dịch bệnh thủy sản 

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phòng, chống dịch bệnh động vật 

thủy sản theo quy định Luật Thú y, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 

10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định về phòng, chống dịch bệnh 

cho động vật thủy sản nuôi, Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của 
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UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt chương trình phát triển thủy sản giai 

đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 213/KH-

UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về phòng, chống một số bệnh 

nguy hiểm trên thủy sản nuôi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 

214/KH-UBND ngày 21/06/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Quan trắc, 

cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021-2025. 

3. Thông tin, tuyên truyền và tập huấn phòng, chống dịch bệnh 

- Thực hiện thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của các loại dịch 

bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật bằng 

nhiều cách thức như: Báo chí, Đài phát thanh-truyền hình, trang web của ngành 

nông nghiệp, tờ rơi, băng rôn, áp phích, pano, tuyên truyền trên xe lưu động; qua 

các buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo..., tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận 

thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, người buôn bán, 

giết mổ trong phòng, chống bệnh động vật. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống 

bệnh gia súc, gia cầm và công tác xây dựng, quản lý cơ sở, vùng ATDB cho cán bộ 

chuyên môn Thú y, nhân viên Thú y cấp xã, mạng lưới Thú y cơ sở, hành nghề 

dịch vụ Thú y và cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi động vật thủy sản. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện công 

tác phòng, chống dịch bệnh động vật, công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện, đặc 

biệt là việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo các nội dung, kế hoạch, 

chỉ đạo của UBND tỉnh; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc và đề xuất các 

giải pháp khắc phục đảm bảo đạt hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

- Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh như: Hoạt động buôn bán thuốc thú y, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ 

chế, chế biến kinh doanh thực phẩm; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có 

nguồn gốc từ động vật… để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Kiên 

quyết xử lý những trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về công tác 

phòng, chống dịch bệnh động vật. 

- Phối hợp kiểm tra, đánh giá về an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, công 

tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm. Kiểm tra, giám 

sát, hướng dẫn việc thực hiện tiêm phòng các bệnh bắt buộc đối với các hộ chăn 

nuôi.  Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện tiêm phòng bắt buộc theo quy 

định pháp luật về Thú y. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 
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- Từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ (nếu có).. 

- Từ nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo phân cấp ngân sách, đồng 

thời lồng ghép với các chương trình, dự án đã giao hàng năm. 

- Từ nguồn thu để đầu tư nâng cao năng lực chuẩn đoán, xét nghiệm đáp ứng 

yêu cầu giám sát, xét nghiệm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. 

- Từ nguồn xã hội hoá, nguồn hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân chăn nuôi. 

2. Cơ chế tài chính 

UBND huyện bố trí kinh phí đảm bảo triển khai thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thuộc phần ngân sách cấp huyện bao gồm: 

- Kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã; đội kiểm tra liên 

ngành cấp huyện; các lực lượng tham gia trực chốt kiểm dịch tạm thời; Chi phí 

thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trong các trường hợp 

không quy được trách nhiệm của chủ hàng trong việc hoàn trả chi phí tiêu hủy theo 

quy định do các lực lượng phòng, chống buôn lậu, cơ quan thú y và các cơ quan 

chức năng khác bắt buộc phải tiêu hủy; kinh phí quản lý chăn nuôi, rà soát, thống 

kê, giám sát đàn gia súc, gia cầm và chi phí khác phục vụ công tác phòng, chống 

dịch. 

- Kinh phí cho công tác tiêu hủy gia súc, gia cầm; công tác tiêu độc, khử 

trùng; kinh phí kiểm tra, giám sát; trang bị thiết bị, máy móc phun xịt tiêu độc sát 

trùng, hỗ trợ chi phí xăng xe, phương tiện cho người đi tiêu độc, kinh phí tuyên 

truyền và các chi phí khác có liên quan ngoài phần ngân sách tỉnh phục vụ công tác 

chống dịch khi UBND tỉnh công bố dịch toàn tỉnh. 

- Kinh phí phục vụ phòng, chống dịch xảy ra trên địa bàn, gồm: Mua vắc xin, 

hóa chất, vật tư, chi công tiêm phòng, trả công thực hiện tiêu độc khử trùng; kinh 

phí hỗ trợ gia súc, gia cầm chết do phản ứng sau tiêm phòng; chi hỗ trợ hộ chăn 

nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc và chi phí khác có liên quan trong 

trường hợp chưa đủ điều kiện công bố dịch hoặc UBND cấp huyện công bố dịch. 

- Kinh phí trả công tiêm phòng, công tiêu độc sát trùng và các chi phí liên 

quan triển khai thực hiện các Chương trình, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động 

vật bao gồm: LMLM, Dại động vật, THT trâu, bò, VDNC trâu, bò, CGC, 

DTLCP…; Kinh phí xây dựng, duy trì vùng, cơ sở ATDB động vật; Thực hiện các 

tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn. Chi phí khác tổ chức 

thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; công tác vệ sinh, tiêu độc 

khử trùng môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh và kinh phí cho các hoạt động 

khác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, an toàn dịch bệnh động vật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật theo 

quy định; phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo trong việc kiểm 

tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; đồng thời phối hợp giám 

sát, kiểm tra các chương trình, dự án cung cấp con giống trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường tổ chức thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng 

cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật để người dân chủ động tự 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản của mình và cộng đồng. 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo kế hoạch này; thực hiện các dự án, 

chương trình, kế hoạch an toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản 

trên địa bàn quản lý. 

- Rà soát, quản lý hoạt động hành nghề thú y: Buôn bán thuốc thú y, tiêm 

phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật…, yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề 

thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y. Hướng dẫn, yêu cầu cá nhân hành nghề 

Thú y khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm 

phải báo ngay cho nhân viên Thú y cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan 

quản lý chuyên ngành Thú y nơi gần nhất và hỗ trợ địa phương trong công tác 

phòng, chống dịch động vật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và phối 

hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện báo cáo định kỳ, đột xuất tình 

hình dịch bệnh về Sở Nông nghiệp và UBND tỉnh theo quy định. 

2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật; thực hiện giám sát dịch bệnh, 

phát hiện sớm, kịp thời xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê các số 

liệu về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để chủ động trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh; triển khai công tác tiêm phòng; tiêu độc khử trùng; chống dịch; kiểm soát giết 

mổ, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực 

phẩm. 

- Phân công các viên chức chuyên môn trực phòng, chống dịch bệnh các ngày 

thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ tiếp nhận thông tin và kiểm tra để phối hợp lấy mẫu kịp 

thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch động vật.  

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

địa bàn huyện theo đúng quy định. 

- Thực hiện theo dõi, tổng hợp việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở 

chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 

và Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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- Phối hợp quản lý hoạt động hành nghề thú y (buôn bán thuốc thú y, tiêm 

phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật…), yêu cầu các tổ chức, cá nhân hành nghề 

thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y. Hướng dẫn, yêu cầu cá nhân hành nghề 

thú y khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm 

phải báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y nơi gần nhất và hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống 

dịch động vật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Thực hiện công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y tại các cơ sở 

giết mổ động vật tập trung trên địa bàn huyện theo Thông tư số 09/2016/-TT-

BNNPTNT. 

- Phối hợp với các đơn vị, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch an 

toàn dịch bệnh, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tăng cường tham gia hoạt 

động Đội kiểm tra liên ngành trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm) và đột xuất 

về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định. 

3. Phòng TC-KH huyện: Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 theo quy định.  

4. Đài TT-TH huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thông báo rộng 

rãi để nhân dân trong huyện biết hưởng ứng thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật theo kế hoạch. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn 

thực hiện giám sát, chia sẻ thông tin tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh lây sang người theo Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT 

ngày 17/5/2013 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế về hướng dẫn phối hợp 

phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện phối hợp 

giữa ngành y tế, nông nghiệp trong phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang 

người. 

6. Công an huyện: Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với các đơn vị liên 

quan, chính quyền các địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn 

bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo lực 

lượng cảnh sát giao thông tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch động 

vật tạm thời theo quy định. 

7. Đội Quản lý thị trường số 5: Phối hợp kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật không rõ nguồn gốc.  
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8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành 

liên quan và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn UBND các xã, thị trấn giám sát và 

xử lý môi trường tại khu vực có ổ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và khu vực 

tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết theo quy định. 

9. Các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, Tân Tiến: Căn cứ 

vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc 

ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trên tuyến biên giới, cửa khẩu, 

đường mòn, lối mở. Tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới không tham gia 

hoặc tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập 

khẩu trái phép, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn và phòng, 

chống dịch bệnh động vật.   

10. Đề nghị Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam huyện và các thành 

viên: Chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống từ huyện đến cơ sở vận động hội viên, 

đoàn viên tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương tăng cường tuyên 

truyền phòng, chống dịch bệnh động vật. Tham gia công tác giám sát thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh và báo cáo dịch theo quy định. 

11. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2024 và chỉ đạo 

bộ phận truyền thanh thông báo đến tận các hộ chăn nuôi động vật; chỉ đạo Ban 

điều hành thôn, ấp, khu phố; Dân quân; Công an; Đoàn thanh niên ... phối hợp với 

nhân viên thú y thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn. 

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

động vật cấp xã theo quy định. 

- Triển khai thực hiện giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời báo với cơ 

quan chuyên nghành thú y để xử lý không để lây lan ra diện rộng; điều tra, thống kê 

các số liệu về chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để chủ động trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh; Thực hiện công tác tiêm phòng; tiêu độc khử trùng; chống dịch; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tổng hợp, theo dõi việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi 

theo quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông 

tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và 

hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 

bệnh động vật; tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch an toàn dịch bệnh, 

phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và rà soát, quản lý hoạt động hành nghề thú y 

(buôn bán thuốc thú y, tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật…) trên địa bàn 

quản lý. Hướng dẫn, yêu cầu cá nhân hành nghề thú y khi phát hiện động vật mắc 

bệnh, chết, có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm phải báo ngay cho nhân viên thú y 

cấp xã, UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất và hỗ 
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trợ địa phương trong công tác phòng, chống dịch động vật khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm) và đột xuất 

tình hình dịch bệnh về UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

12. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan tới chăn nuôi, buôn bán, 

vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và hành nghề thú y 

- Chấp hành, thực hiện nghiêm quy định về chăn nuôi, phòng, chống dịch 

bệnh động vật, an toàn dịch bệnh động vật, các quy định khác có liên quan của 

pháp luật về vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường, phòng, chống bệnh truyền nhiễm và 

hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nhằm bảo đảm ATDB, an toàn 

vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện việc khai báo tái đàn và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy 

định tại Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 và Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hướng 

dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện 

năm 2024. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn và các trang trại chăn nuôi tập trung triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        CHỦ TỊCH   
- UBND tỉnh;                       
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y; 

- CT, PCT phụ trách KT; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Đồn Biên phòng; 

- Chi cục Hải quan Hoàng Diệu, Tân Tiến; 

- Các cơ quan, ban nghành, đoàn thể liên quan;      
- UBND các xã, thị trấn;  

- Các trang trại chăn nuôi tập trung; 

- CVSX; 

- Lưu: VT. 
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